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1. TỔNG QUAN

Định nghĩa 

Maslach (1997), Maslach burnout inventory, Scarecrow Education

Hội chứng burnout được cho là một phản ứng của cá nhân với các tác nhân gây

căng thẳng kinh niên về cảm xúc và tương tác liên đối tượng. Hội chứng này bao

gồm 3 khía cạnh: kiệt sức về mặt cảm xúc, xu hướng hoài nghi bản thân và cảm

giác giảm sút thành tích cá nhân.



1. TỔNG QUAN

ĐẶC TÍNH CỦA NVYT

- Sự tự tin: đem đến sự tin tưởng cho bệnh nhân.

- Sự cảm thông: đồng hành cùng ngươi bệnh.

- Tính nhân đạo, nhân văn.

- Sự riêng tư: đảm bảo sự riêng tư cho người bệnh.

- Thẳng thắn và thành thật.

- Sự tôn trọng người bệnh.

- Cẩn thận, tỷ mỹ, chu đáo, toàn diện.



1. TỔNG QUAN

TẦM QUAN TRỌNG

Cá nhân

- Lạm dụng chất kích thích.

- Gặp phải các vấn đề về mối quan hệ cá nhân.

- Lo lắng và trầm cảm cao hơn.

Hệ thống

- Burnout cũng được xác định là một yếu tố nguy cơ dẫn đến tỷ lệ sai sót y tế,

lỗi trong quy trình an toàn người bệnh.

- Nguy cơ làm gia tăng tình trạng thiếu bác sĩ.



CÔNG CỤ CHẨN ĐOÁN

MBI: Maslach Burnout Inventory  



2. BURN-OUT Ở ĐIỀU DƯỠNG

- Tiếp xúc và làm việc với nhiều người, bao gồm cả bệnh nhân, gia đình và

đồng nghiệp.

- Thời gian phát sinh thêm cho việc theo dõi bệnh nhân và đáp ứng các yêu

cầu của thân nhân.

- Bị thiếu tôn trọng.

- Đòi hỏi phải làm việc nhóm.

- Kỹ năng ứng phó kém của điều dưỡng để giải quyết những vấn đề căng

thẳng.

Nurs Open. 2021;9(3):1564-1574

Điều dưỡng



2. BURN-OUT Ở ĐIỀU DƯỠNG

J Clin Nurs. 2023;00:1–19.



J Clin Nurs. 2023;00:1–19.



J Clin Nurs. 2023;00:1–19.



Tất cả các nghiên cứu được chọn là nghiên cứu cắt ngang.

Mười hai bài báo (85,71%) đo lường tình trạng “burn-out” theo thang điểm

Maslach Burnout Inventory (MBI), và hai bài sử dụng thang điểm MBI cải tiến.

Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 2585



Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 2585



Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 2585



Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 2102





3. BURN-OUT Ở HỘ SINH

- Chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khoẻ tình dục của phụ nữ, là

một lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm.

- Tinh thần trách nghề nghiệp cao và khả năng kiểm soát cảm xúc

tốt.

- Một trong những đặc trưng của chuyên ngành sản phụ khoa là tiếp

xúc với các tình huống dễ gây tổn thương.

Hộ sinh

Women Birth. 2018;31:e358–e366





Nghiên cứu sử dụng thang đo MBI

Tổng số hộ sinh trong tất cả các nghiên cứu là 5612.

Nhiều nhất là tại Vương Quốc Anh, tiếp theo là Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban

Nha.

J Midwifery Womens Health. 2021;66(1):24-44





Copenhagen Burnout Inventory (CBI)

Một nửa số nghiên cứu được thực hiện ở Úc, hai ở Đan Mạch còn lại ở

Canada, New Zealand, Na Uy, Thụy Điển và Vương quốc Anh

Int J Environ Res Public Health. 2020;17(2):641



Int J Environ Res Public Health. 2020;17(2):641



Int J Environ Res Public Health. 2020;17(2):641



Sexual & Reproductive Healthcare 11 (2017) 102–106



Eur J Midwifery 2020;4(February):4



Eur J Midwifery 2020;4(February):4



Eur J Midwifery 2020;4(February):4



4. NGHIÊN CỨU TẠI TP.HCM



PP chọn mẫu: Chọn BV ngẫu nhiên theo tỷ lệ

- BV chuyên khoa: Từ Dũ.

- BV đa khoa công lập: Nhân Dân Gia Định – Nguyễn Tri Phương.

- BV ngoài công lập: An Sinh – Mê Kong.

- BV quận/huyện: Tân Phú – Lê Văn Thịnh – Củ Chi – Quận 7.



PP chọn mẫu: chọn nhân viên





Cạn kiệt cảm xúc.

20 – 30%



Cạn kiệt cảm xúc



Cạn kiệt cảm xúc



NC dùng đo MBI : Tổng NHS là 5612. Nhiều nhất là tại Vương Quốc Anh, tiếp theo là

Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha.

*J Midwifery Womens Health. 2021;66(1):24-44



ĐIỀU DƯỠNG SPK

NC cắt ngang. 12 bài báo (85,71%) đo “Burn-out” MBI, 2 bài theo thang MBI

cải tiến.

*Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 2585

29%



Mất kiểm soát bản thân



Mất kiểm soát bản thân



Mất kiểm soát bản thân



HỘ SINH

NC dùng đo MBI : Tổng NHS là 5612. Nhiều nhất là tại Vương Quốc Anh, tiếp

theo là Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha.

*J Midwifery Womens Health. 2021;66(1):24-44



ĐIỀU DƯỠNG SPK
NC cắt ngang. 12 bài báo (85,71%) đo “Burn-out” MBI, 2 bài theo thang MBI

cải tiến.

*Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 2585

19%



Thành tựu cá nhân



Thành tựu cá nhân



Thành tựu cá nhân



HỘ SINH

NC dùng đo MBI : Tổng NHS là 5612. Nhiều nhất là tại Vương Quốc Anh, tiếp

theo là Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha.

*J Midwifery Womens Health. 2021;66(1):24-44



ĐIỀU DƯỠNG SPK
NC cắt ngang. 12 bài báo (85,71%) đo “Burn-out” MBI, 2 bài theo thang MBI

cải tiến.

*Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 2585

44%





Yếu tố liên quan.

Yếu tố PR (95% CI) Nhận xét

Quá tải công việc (có) 5.32 (2.73–10.4) Rủi ro cao nhất

Thời gian tiếp xúc BN 

<50%
4.47 (1.71–11.71)

Tiếp xúc bệnh nhân ít → dễ 

mệt mỏi vì công việc gián tiếp

Chất lượng cuộc sống 

kém
3.61 (1.54–8.47)

Đời sống kém ảnh hưởng tinh 

thần

Chức vụ: Nhân viên 3.39 (1.13–10.15)
Nhân viên (không phải lãnh 

đạo) dễ bị kiệt sức

Tình trạng hôn nhân 

(kết hôn/sống chung)
3.16 (1.17–8.56) Có thể do thêm áp lực gia đình

Quá tải công việc (thỉnh 

thoảng)
2.24 (0.54–9.38)

Không rõ ràng, nhưng có xu 

hướng nguy cơ cao

Rối loạn giấc ngủ 2.00 (1.4–2.84)
Có ý nghĩa, mất ngủ là dấu

hiệu cảnh báo sớm



KẾT LUẬN

Burn–out Hậu quả

- Vấn đề sức khoẻ thường gặp ở 

nhân viên y tế.

- Sản khoa là chuyên ngành có nhiều 

nguy cơ dễ dẫn đến tình trạng kiệt 

sức. 

Cá nhân - Tổ chức 

Yếu tố liên quan

- Yếu tố công việc (nhiều yếu tố).

- Yếu tố cá nhân (kinh nghiệm).

- Yếu tố môi trường. 



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Quý chủ tọa và quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe
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